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Vùng trung tâm trồng nhân sâm lớn nhất tại Hàn Quốc, Geumsan!  
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Giới thiệu công ty

Hội liên hiệp hợp tác xã Nhân sâm Geumsan là một tổ chức có cơ sở sản xuất 
riêng ở Chungcheongnam-do, quận Geumsan, Hàn Quốc và điều hành các 
trang trại, nhà máy và các cơ sở kinh doanh liên quan đến thực phẩm tốt cho 
sức khỏe.
Với hệ thống One Stop từ trồng trọt đến chế biến và phân phối, chúng tôi 
đang tạo ra thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Hàn Quốc tốt nhất.

Ngoài ra, chúng tôi đang phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh, nâng cao 
chất lượng và tính ổn định dựa trên sự hợp tác nghiên cứu và phát triển kỹ thuật 
với cơ quan xúc tiến công nghiệp dược thảo quốc tế Geumsan, và không ngừng 
nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm tốt hơn thông qua hội bình phẩm của đoàn 
đánh giá người tiêu dùng.

Do đó, cùng với việc nhận được nhiều chứng nhận khác nhau trong và ngoài 
nước, chúng tôi đã nhận được nhiều giấy khen từ cơ quan chính phủ và được 
công nhận ưu việt của sản phẩm trên thị trường toàn cầu trước. 

Hội liên hiệp hợp tác xã Geumsan, ngoài thị trường Hàn Quốc còn đang lan 
rộng ra khắp thế giới với hơn hơn 4 triệu đô xuất khẩu sang thị trường toàn cầu 
của 15 quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada, Úc, Áo, Đức, Anh, Pháp, Cộng hòa Séc, 
Ba Lan, Romania, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, và Myanmar...

Hợp tác xã nhân sâm Geumsan sẽ cùng đồng hành, nỗ lực tạo ra niềm vui.

대표  |   정 원 식
C.E.O  Won-Sic, JUNG
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Lịch sử phát triển

- Thành lập công ty pháp nhân mang tên Hợp tác xã nhân sâm 
   Geumsan. 
- Tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế được tổ chức tại Toronto, 
   Canada.
- Ký kết hợp đồng xuất khẩu lần đầu sang Mỹ.
- Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế dược tổ chức tại Brno, Séc.
- Giới thiệu cơ sở sản xuất sản phẩm nhân sâm đông khô.

- Tham gia sự kiện quảng bá Nhân sâm Geumsan ở New York, Mỹ.
- Ký hiệp ước chuyển giao công nghệ với R&D của Viện nghiên  
  cứu nhân sâm quốc tế Geumsan.
- Tham gia Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Melbourne tại Úc.
- Tham dự cuộc họp ăn trưa với đại diện công nhân tiểu thương 
  doThủ tướng mời.
- Triển lãm đặc biệt bán nhân sâm Geumsan tại siêu thị Galleria 
  Canada.
- Xuất hiện trong SBS Sunday Special Documentary.
- Ký MOU và hợp đồng cung cấp độc quyền thực phẩm nhân sâm 
  với Panasia Châu Âu.
- Tham gia hội nghị xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc tại Tokyo, 
  Nhật Bản.
- Tham gia triển lãm kinh doanh quốc tế New York, Hoa Kỳ.
- Nhân sâm đông khô phát sóng trên home shopping tại Mỹ.
- Hợp tác kết nghĩa với trung tâm trẻ em và tham gia hội trợ từ 
  thiện tại khu vực Guemsan, tỉnh Chungnam.

2014

2015

Ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ 
thành quả R&D với viện nghiên cứu 

thảo dược nhân sâm quốc tế Geumsan.

Tham gia quảng cáo sự kiện nhân sâm 
Guemsan 

Bộ thiết bị máy sấy chân không đông lạnh

Phát sóng trên 
Home Shopping của Mỹ 

- Tham gia triển lãm quà tặng quốc tế dành cho Trung Quốc.
- Tham gia FANCY FOOD SHOW quốc tế tại New York, Mỹ.
- Tham gia phái đoàn ngoại giao cấp cao tại Paris, Pháp.
- Tham gia GOOD FOOD & WINE SHOW quốc tế Melbourne tại Úc.
- Tham gia gian hàng nhân sâm Geumsan và hội nghị tư vấn xuất
  khẩu.
- Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế tại Hồ Chí Minh Việt Nam.
- Ký hợp đồng sử dụng độc quyền nhân vật Popeye. 
  (sản phẩm nhân sâm)

2016

Tham gia phái đoàn ngoại giao 
cấp cao Paris, Pháp
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- Thông qua IM homeshoping đã bán cháy hàng 
  “ Tinh chất hồng sâm Geumsan 6 năm tuổi ENERGIN
- Tham gia hội nghị tư vấn và triển lãm xuất khẩu toàn cầu tại 
  Việt Nam
- Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế Foodex Japan tại 
  Tokyo Nhật Bản
- Ký kết MOU tư vấn xuất khẩu tại lễ hội nhân sâm
- Tham gia xuất khẩu  và sự kiện quảng bá xúc tiến bán hàng tại   
  Đức, Anh, Việt Nam

- Tham gia xuất khẩu và sự kiện quảng bá xúc tiến bán hang tại 
  Áo, Ba Lan, Romania
- Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế và hội nghị tư vấn xuất 
  khẩu tại Hồ Chí Minh, Hà Nội Việt Nam/ Myanma (Yangon)
- Tham gia K-FOOD FAIR và ký kết hợp đồng xuất khẩu tại Pháp, 
  Mỹ, Nhật, Việt Nam
- Gia nhập hội liên hiệp hợp tác xã Ginseng Geumsan và gian 
  hàng Geumhong  trong trung tâm phân phối nhân sâm quốc 
  tế Geumsan
- Giao hàng trong trạm nghỉ chân vùng đất nhân sâm Geumsan

2018

2019

2017 - Thông qua I.M homeshopping phát sóng chương trình bán hàng 
  “ Lời hứa trăm năm tinh chất hồng sâm Guembaek ” 
- Tham gia triển lãm siêu thị quốc tế Tokio Nhật Bản
- Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế tại Đài Bắc, Đài Loan
- Tổ chức sự kiện quảng bá nhân sâm Geumsan tại Lon Don, Anh
- Tham gia FANCY FOOD SHOW tại Sydney, Úc
- Tham gia triển lãm và hội nghị tư vấn nhân sâm thế giới
- Lễ ra mắt đoàn đánh giá người tiêu dùng và đánh giá sản phẩm 
  để phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe Geumsan
- Tham gia triển lãm thực phẩm chức năng quốc tế tại Anuga
  Cologne, Đức
- Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế tại Hà Nội, Việt Nam

Bán cháy hàng “ Tinh chất hồng 
sâm pha sẵn Geumsan 6 năm tuổi 
ENERGIN” tại IM Home Shopping

Tham gia hội nghị tư vấn doanh nghiệp xuất khẩu toàn 
cầu được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trực tiếp điều hành các cửa hàng 
trong trung tâm phân phối nhân 

sâm quốc tế Geumsan

Tham gia hội chợ triễn lãm nhân 
sâm thế giới Geumsan

Lễ ra mắt đoàn đánh giá người tiêu dùng và 
đánh giá sản phẩm để phát triển thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe Geumsan
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- Được chứng nhận là Doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng xuất khẩu 
  bởi Cục Doanh nghiệp Mạo hiểm Vừa và Nhỏ.
- Đứng đầu về doanh số bán nước ép bắp cải tại Shopping mall 
  Amazon của Mỹ
-  Đứng đầu về doanh số kẹo hồng sâm không đường tại Việt Nam
- Khai trương kênh YouTube Gincoop TV
- Ký kết MOU với trường đại học Kokand tại Uzbekistan
- Tham gia triển lãm thực phẩm tại Hà Nội, Việt Nam
- Tham gia sự kiện quảng bá xuất khẩu và xúc tiến của Đức và Cộng 
  Hòa  Sec
- Gia nhập vào Shopping mall online quy mô lớn ở nước ngoài
- Tham gia vào thương mại trực tuyến nhân sâm Guemsan

- Tiến hành các sự kiện khuyến mãi xuất khẩu sang Việt Nam và Đà Nẵng.
- Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế tại Nga và Việt Nam
- Tham gia hội nghị tư vấn xuất khẩu online và offline tại Việt Nam và Pháp
- Đã tiến hành đăng ký thương hiệu tại nước ngoài ( Châu Âu, Mỹ, Việt Nam)
- Xuất hiện trên Arirang TV
- Tham gia chợ Geumsan Samsam Live
- Nhận giải thưởng thành tựu Xuất khẩu Tower Of Export tại tỉnh 
  Chungcheongnam-do
- Tài trợ cho trái cây tình thương phòng ngừa Covid 19

- Quyên góp hàng cứu trợ giúp người tị nạn Ukraine
- Tham gia hội chợ kinh tế xã hội Gyeongju
- Tham gia triển lãm quốc tế Việt Nam Hà Nội
- Tham gia tư vấn xuất khẩu trực tuyến nhật bản K-Food
- Được trao giải thưởng “ Tower of export 1 triệu đô la” ở Hàn Quốc

2020 

2021 

Tham gia vào thương mại trực 
tuyến nhân sâm Geumsan

Nhận giải thưởng thành tựu xuất khẩu 
tỉnh Chungcheongnam-do

Tài trợ trái cây tình thương phòng 
chống COVID-19

Đứng đầu về doanh số bán nước ép bắp cải 
trong Shopping Mall Amazon của Mỹ

Đứng đầu về doanh số “Kẹo hồng 
sâm không đường” tại Việt Nam

2022



Nhãn chứng nhận và chứng nhận
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HACCP
Đây là hệ thống quản lý vệ sinh khoa học 
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm bằng 
cách quản lý các yếu tố nguy cơ có thể xảy 
ra ở từng khâu từ nguyên liệu thực phẩm 
đến khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, 
phân phối, chọn lọc trước khi đến tay người 
tiêu dùng cuối cùng.

Không sử dụng thuốc trừ sâu
Đây là chế độ chứng nhận được cấp cho 
các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất 
bằng cách giảm thiểu tối đa việc sử dụng 
phân bón hóa học xuống dưới 1/3 lượng 
bón khuyến cáo mà không sử dụng bất kỳ 
loại thuốc trừ sâu tổng hợp hữu cơ nào.

ISO 9001
Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý 
chất lượng của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc 
tế (ISO). Là chế độ đảm bảo an toàn thực 
phẩm bằng cách quản lý các yếu tố rủi ro có 
thể xảy ra từ nguyên liệu thô của sản phẩm 
đến quá trình sản xuất, chế biến và phân phối 
trước khi đến tay của người tiêu dùng.

FDA
Chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý và phê 
duyệt theo quy định chi tiết của FDA đối với 
tất cả các mặt hàng sản xuất, phân phối và 
bán tại Hoa Kỳ. Được công nhận về sự tín 
nhiệm vì đưa ra các quyết định phê duyệt thị 
trường nghiêm ngặt và thận trọng trên khắp 
thế giới.

GMP
Tiêu chuẩn sản xuất và quản lý thực phẩm và 
dược phẩm mang tính vượt trội là điều kiện cơ 
bản để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của 
thực phẩm và dược phẩm về mặt chất lượng. 
Nếu sự phù hợp được xác nhận thông qua việc 
kiểm tra hiện trường, thì nơi đó sẽ được chỉ 
định là nơi áp dụng tiêu chuẩn sản xuất thực 
phẩm chức năng mang tính vượt trội.

PGI (biểu thị địa lý)
Trong trường hợp chất lượng và danh 
tiếng của sản phẩm chế biến hoặc sản 
phẩm đặc biệt bắt nguồn từ đặc tính địa 
lý của khu vực đặc biệt thì đó là biểu thị 
cho thấy nông sản hoặc sản phẩm chế 
biến được sản xuất, chế biến ở khu vực 
đó.

Nhãn hiệu G
Trong số các sản phẩm đã báo cáo ngành 
sản xuất và chế biến thực phẩm ở huyện 
Geumsan, là sản phẩm được chứng nhận 
chất lượng bởi chủ tịch huyện Geumsan. Đây 
là nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm được 
sản xuất tại Geumsan và sử dụng nguyên 
liệu nhân sâm trong nước và được sản xuất 
trong các cơ sở xuất sắc và an toàn.

FSSC 22000
Đây là một chế độ chứng nhận an toàn thực 
phẩm được phát triển với trọng tâm là các 
nhà sản xuất thực phẩm. Đây là chế độ được 
thiết lập bởi Tổ chức An toàn Thực phẩm Quốc 
tế(GFSI) áp dụng rộng rãi để xác định một hệ 
thống chứng nhận an toàn thực phẩm phù 
hợp cho toàn ngành công nghiệp thực phẩm.

Thực phẩm chức năng
Thực phẩm chế biến bằng cách sử dụng 
nguyên liệu hoặc thành phần có chức năng 
hữu ích cho cơ thể con người. Là sản phẩm 
được sản xuất từ nguyên liệu đã được Bộ An 
toàn Thực phẩm và Dược phẩm công nhận là 
nguyên liệu chức năng thông qua đánh giá các 
căn cứ khoa học như thử nghiệm trên động vật 
và thử nghiệm trên người.

GAP
Đây là chế độ được thực hiện để chứng nhận 
tính ổn định và quản lý có hệ thống các sản 
phẩm nông nghiệp xuất sắc. Đây là chế độ 
tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện nhằm 
thiết lập một hệ thống quản lý an toàn đối 
với các sản phẩm nông nghiệp từ sản xuất 
đến bán hàng và cung cấp các sản phẩm 
nông nghiệp an toàn cho người tiêu dùng.

Nhân sâm và thảo dược Geumsan 
đồng thương hiệu <Geumhong>

Đây là thương hiệu được huyện Geumsan phê 
duyệt sử dụng đối với các sản phẩm đã thông 
qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và quy định 
quản lý chất lượng trong số các sản phẩm 
nhân sâm gia công được sản xuất tại huyện 
Geumsan, tỉnh Chungcheongnam-do Hàn 
Quốc là nơi sinh ra nhân sâm Hàn Quốc.

ISO 22000
Đây là tiêu chuẩn quốc tế tổng hợp và 
bổ sung các yếu tố chính của ISO9001 và 
HACCP. Các yếu tố cốt lõi của ISO22000 
bao gồm giao tiếp, quản lý hệ thống, 
chương trình điều kiện tiên quyết(PRPs) 
và nguyên tắc HACCP.
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Giấy chứng nhận GMP Giấy chứng nhận GAP Giấy chứng nhận PGI 

Chứng nhận sửdụng thương 
hiệu Geumhong

Chỉ định chứng nhận chất 
lượng nhãn hiệu G

Bằng sáng chế- Hợp chất có tác 
dụng kháng axít hóa và kháng viêm 

sử dụng trong dược liệu Đông y

Giấy chứng nhận ISO 9001Giấy chứng nhận ISO 22000Giấy chứng nhận FSSC 22000

Giấy chứng nhận HACCP

Bằng khen giải thưởng của Bộ 
trưởng của Bộ doanh nghiệp 

venture vừa và nhỏ

Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu (Hoa Kỳ) – All jeup

Nhận chứng nhận là nhà xuất 
khẩu chứng minh được xuất xứ 

cho từng sản phẩm

Chứng nhận ngành công 
nghiệp thứ 6

Giấy chứng nhận doanh nghiệp 
vừa và nhỏ có triển vọng xuất 

khẩu

Chứng nhận đăng ký thương 
hiệu GINCOOP

Bằng khen giải thưởng của 
Giám đốc Sở an toàn thực 

dược phẩm

Bằng khen giải thưởng của 
Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ thị 

trường cho doanh nghiệp nhỏ

Giấy chứng nhận chỉ định 
doanh nghiệp xuất khẩu 

Dodream

Bằng khen Viện trưởng Viện 
phát triển công nghiệp thảo 
dược nhân sâm Geumsan

G마크



Japan

Australia Poland RomaniaFrance

Canada

Czech

China 

AustriaU.K.

Vietnam Myanmar

U.S.A. Germany

Taiwan
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Đối tác xuất khẩu ở 15 quốc gia trên thế giới
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  ‘Gincoop’, trung tâm mua sắm tổng hợp chuyên về thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Tại trung tâm mua sắm tổng hợp thực phẩm tốt cho sức khỏe “Gincoop” do hội liên hiệp hội hỗ trợ 
Geumsan điều hành, quý vị có thể tìm thấy nhiều thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe tự hào với chất lượng 
tốt, bao gồm ‘Geumhong’ thương hiệu đại diện cho huyện Geumsan mà chủ tịch huyện Geumsan đảm 
bảo chất lượng

www.gincoop.com

Cùng nhau tạo ra hội hợp hỗ trợ Geumsan.

gincoop
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NHÂN SÂM TƯƠI

Khối lượng 100g ~ 1kg
Thành phần và
hàm lượng Nhân sâm 4~6 năm tuổi xuất xứ Hàn Quốc 100%

Liều lượng và 
cách dùng

Phải rửa sạch trước khi dùng. Sâm được thu hoạch vào mùa xuân có thể mọc 
mầm nhưng không gây hại đến cơ thể con người nên có thể yên tâm khi dùng. 
Nếu nhân sâm tươi rửa sạch, hấp sấy khô thì thành hồng sâm, còn nếu sấy khô 
thì thành bạch sâm. Nếu phơi khô củ sâm xong rồi đem bảo quản thì có thể 
dùng được lâu dài. Khi dùng sâm tươi, nên vứt bỏ phần đầu của củ sâm đi 
trước khi dùng

01  Sâm tươi

02  Sét quà tặng nhân sâm tươi
Khối lượng 750g ~ 3kg
Thành phần và
hàm lượng Nhân sâm 4~6 năm tuổi xuất xứ Hàn Quốc 100%

Liều lượng và 
cách dùng

Thỉnh thoảng rơm rạ hoặc vật lạ từ thân cây vẫn còn bám vào củ 
sâm kể cả sau khi rửa, do đó, cần rửa lại thêm lần nữa trước khi sử 
dụng, Sử dụng một lượng vừa phải tùy theo khẩu vị cá nhân hoặc 
cũng có thể sử dụng làm nguyên liệu chế biến món ăn

03  Sâm tươi được làm sạch (đóng gói thông thường)

Khối lượng 100g ~ 1kg
Thành phần và
hàm lượng Nhân sâm 4~6 năm tuổi xuất xứ Hàn Quốc 100%

Liều lượng và 
cách dùng

Đôi khi rơm hoặc vật lạ từ thân cây vẫn còn bám vào củ sâm kể cả 
sau khi rửa, do đó, cần rửa lại thêm lần nữa trước khi sử dung, Sử 
dụng một lượng vừa phải tùy theo khẩu vị cá nhân hoặc cũng có 
thể sử dụng làm nguyên liệu chế biến món ăn

04  Sâm tươi được làm sạch (đóng gói hút chân không)
Khối lượng 100g ~ 1kg
Thành phần và
hàm lượng Nhân sâm 4~6 năm tuổi xuất xứ Hàn Quốc 100%

Liều lượng và 
cách dùng

Thỉnh thoảng rơm rạ hoặc vật lạ từ thân cây vẫn còn bám vào củ 
sâm kể cả sau khi rửa, do đó, cần rửa lại thêm lần nữa trước khi sử 
dụng, Sử dụng một lượng vừa phải tùy theo khẩu vị cá nhân hoặc 
cũng có thể sử dụng làm nguyên liệu chế biến món ăn



11

Geumhong, thương hiệu chung của thảo dược nhân sâm Geumsan, 
Trong số các sản phẩm chế biến nhân sâm được sản xuất tại huyện Geumsan, 
Chungnam, Hàn Quốc, nơi sản sinh của nhân sâm Goryeo, là thương hiệu đạt các 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt như GMP, GAP và các quy định quản lý chất lượng, đây là 
sản phẩm mà người tiêu dùng có thể tin tưởng và mua sử dụng.
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06  Sâm thái cực Goryeo Geumhong
Khối lượng 300g (hộp/20 gói), 150g (hộp /40 gói)

Thành phần và
hàm lượng Sâm thái cực 6 năm tuổi xuất xứ Hàn Quốc 100%

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
xắt một lượng vừa phải đun với nước đang sôi rồi uống.

08  Sâm dùng với cơm (Chuyên dành cho xuất khẩu)
Khối lượng 15g (hộp /22 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Nhân sâm khô đông lạnh 100% 
(4 năm tuổi trở lên, xuất xứ Hàn Quốc)

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, có thể sử dụng làm nguyên liệu chế 
biến món ăn bằng cách cho lượng thích hợp vào cơm hoặc gà 
hầm sâm.

05  Sâm Goryeo Geumhong (Hồng sâm)

07  Sâm lát Goryeo (Hồng sâm, Hắc sâm)
Khối lượng 75g (hộp /40 gói)

Thành phần và
hàm lượng

100% hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, 
100% hắc sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
xắt một lượng vừa phải đun với nước đang sôi rồi uống.

CỦ NHÂN SÂM 

Khối lượng 600g (hộp /20 gói), 300g (hộp /20 gói), 150g (hộp/40 gói)

Thành phần và
hàm lượng Hồng sâm 6 năm tuổi xuất xứ Hàn Quốc 100%

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
xắt một lượng vừa phải đun với nước đang sôi rồi uống.
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09  Nước hồng sâm cô đặc Geumhong gold cao cấp 240g
Khối lượng 240g (thùng/12 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100% 
(6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: Thực phẩm chức năng ginsenoside 
tổng Rg1, Rb1 và Rg3 13mg/g, thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn dùng 1 ngày 2 lần, 1 lần dùng 1g, có thể dùng trực tiếp 
hoặc hòa với nước nóng hay nước lạnh để uống. Trẻ em dưới 15 
tuổi nên dùng khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

10  Hồng sâm cô đặc Geumhong 240g

Khối lượng 240g (thùng/12 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: Hàm lượng 
ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3 là 7mg/g, thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn, ngày uống 1 lần, mỗi lần 3g, uống trực tiếp hoặc pha 
với nước lạnh hoặc nóng. Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùng 
khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

11  Hồng sâm cô đặc Geumhong  300g (100g x 3lọ)

Khối lượng 300g (100g x 3lọ) / (thùng /12 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100%
 (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: Hàm lượng ginsenoside Rg1, Rb1 
và Rg3 là 7mg/g, thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn, ngày uống 1 lần, mỗi lần 3g, uống trực tiếp hoặc pha 
với nước lạnh hoặc nóng. Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùng 
khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

12  Hồng sâm cô đặc Gold Geumhong  150g (50g x 3lọ)
Khối lượng 150g (50g x 3lọ) / (Thùng/20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: Tổng 
ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3 là 6mg/g, thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn ngày 3 lần, mỗi lần 1g, uống trực tiếp hoặc pha với 
nước lạnh hoặc nóng.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi  nên dùng  khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

LOẠI TINH CHẤT HỒNG SÂM CÔ ĐẶC
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13   Hồng sâm cô đặc Geumhong (Chuyên dành cho xuất khẩu)  120g

Khối lượng 120g (thùng /12 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: Hàm lượng 
ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3 là 10mg/g, thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn dùng 1 ngày 2 lần, 1 lần dùng 1g, có thể dùng trực tiếp 
hoặc hòa với nước nóng hay nước lạnh để uống. Trẻ em từ 3 đến 
15 tuổi nên dùng khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

14  Cao hồng sâm 6 năm tuổi Geumhong  30g

Khối lượng 30g (thùng /50 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: Hàm lượng 
ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3 là 10mg/g, thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn dùng 1 ngày 1~2 lần, 1 lần dùng 1g, có thể dùng trực 
tiếp hoặc hòa với nước nóng hay nước lạnh để uống.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùng khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

15  Tinh chất hồng sâm cao cấp Geumsan  150g (50g x 3lọ)

16    Hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi cao cấp (Chuyên dành cho xuất khẩu)  90g (30g x 3lọ)

Khối lượng 90g (30g x 3lọ) / (thùng /40 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: 
Tổng hàm lượng ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3 là 10mg/g, 
thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn dùng 1 ngày 1~2 lần, 1 lần dùng 1g, có thể dùng trực 
tiếp hoặc hòa với nước nóng hay nước lạnh để uống.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùng khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

Khối lượng 150g (50g x 3lọ) / (thùng /24 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100%
(6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: tổng hàm lượng Ginsenoside 
Rg1, Rb1 và Rg3: 6mg/g, thành phần rắn trên 60%) 

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn, ngày uống 1 lần, mỗi lần 3g, uống trực tiếp hoặc pha 
với nước lạnh hoặc nóng. 
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùngkhoảng 1/2 khẩu lượng trên
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18  Tinh chất hồng sâm Geumhong dùng hằng ngày (Chuyên dành cho xuất khẩu)

Khối lượng 300ml (10ml x 30gói) / (thùng /12 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất hồng sâm (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: 
tổng hàm lượng Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 
6mg/g, thành phần rắn trên 60%) 30%, nước tinh khiết

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày 1 lần, mỗi lần dùng 1 gói.

19  Tinh chất hồng sâm Geumsan Geumhong extract stick
Khối lượng 300g (10g x 30gói) / (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất hồng sâm (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: tổng hàm 
lượng Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 7mg/g, thành phần rắn
trên 60%) 8%, nước tinh khiết

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày 1 lần, mỗi lần dùng 1 gói.

17  Tinh chất hồng sâm Goryeo 6 năm tuổi  250g
Khối lượng 250g (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: thành 
phần hồng sâm 70mg/g, thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn dùng 1 ngày 1~2 lần, 1 lần dùng 1g, có thể dùng trực 
tiếp hoặc hòa với nước nóng hay nước lạnh để uống.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùng khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

20  Nước vị hồng sâm hàn quốc korean red ginseng extract stick
Khối lượng 600ml (10ml x 60gói) / (thùng/12 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Cao hồng sâm (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: tổng hàm lượng Ginsenoside  Rg1, Rb1 và
 Rg3: 7mg/g, thành phần rắn trên 60%) 7%, hỗn hợp thực vật cô đặc (thành phần rắn 
trên 55%, hoàng kỳ 12.65%,đương quy 12.65%, cam thảo, quế, mẫu đơn, bạch truật, địa 
hoàng, giần sàng, phục linh)79% Maltodextrin, ganoderma lucidum cô đặc, chiết xuất 
hạt bưởi, nước tinh khiết (Tỷ lệ nhân sâm thô: 70% củ hồng sâm, 30% rễ hồng sâm)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày 1 lần, mỗi lần dùng 1 gói.

DẠNG STICK
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24  Thạch lựu hồng sâm dạng stick

Khối lượng 600g (20g x 30gói) / (thùng /18 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất lựu (Lựu 100%, xuất sứ Tây Ban Nha) 80%, 
tinh chất hồng sâm 1%, locust bean gum, xanthan gum, agar, 
tamarind gum, canagenan, potassium chloride, nước tinh khiết

Liều lượng và 
cách dùng

Dùng 1~2 gói mỗi ngày, nhai kỹ và thưởng thức.

22  Tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi ENERGIN extract stick

Khối lượng 300ml (10ml x 30gói) / (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất hồng sâm 6 năm tuổi (thành phần rắn trên 60%, saponin 
dạng thô 70mg/g)7%, hỗn hợp thực vật cô đặc (thành phần rắn trên 
55%, hoàng kỳ 12.65%, bạch chỉ 12.65%, cam thảo, quế, thược dược, 
bạch truật, địa hoàng, giần sàng, phục linh)7%, maltodextrin, cao 
linh chi, chiết xuất hạt bưởi, nước tinh khiết.

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày 1 lần, mỗi lần dùng 1 gói.

23  Thạch vị hồng sâm và lựu đỏ red ginseng & pomegranate jelly stick
Khối lượng 1,200g (20g x 60gói) / (thùng /6 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất lựu cô đặc (hàm lượng rắn cô đặc từ lựu trên 60%, xuất sứ Tây 
Ban Nha) 95,2%, bột collagen cá 2,5%, tinh chất hồng sâm (thành phần rắn 
trên 60%, 6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc)0.5%, Locust bean gum, xanthan 
gum, powdered agar, tamarind gum, carrageenan mixture, kali clorua

Liều lượng và 
cách dùng

1 ngày dùng 1 đến 2 gói, nhai kỹ và thưởng thức

21  NƯỚC VỊ HỒNG SÂM BAEKNYEON YAKSOK 
Khối lượng 300ml (10ml x 30gói) / (thùng /12 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất hồng sâm (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: 
tổng hàm lượng Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 6mg/g thành 
phần rắn trên 60%) 30%, Nước tinh khiết

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày 1 lần, mỗi lần dùng 1 gói.
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25  Chiết xuất hồng sâm Geumhong Gold
Khối lượng 2,400ml (80ml x 30gói) / (thùng /4 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm 100% (6 năm tuổi, xuất sứ Hàn Quốc: hàm 
lượng thành phần hồng sâm (saponin trên 2.1mg/g, thành phần 
chất rắn: trên 2.2%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn dùng 1 ngày dùng 1~2 lần.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùng khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

26  Nước uống hồng sâm ngon miệng Geumhong
Khối lượng 3,000ml (50ml x 60gói) / (thùng/3 hộp) / 1,500ml (50ml x 30 gói) / (thùng /6 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc (hàm lượng thành phần hồng sâm 70mg/g trở lên, thành phần rắn 
trên 60%)0.5%, nước hồng sâm có đường, [chiết xuất hồng sâm (hàm lượng thành 
phần hồng sâm 70mg/g), mật ong, oligosaccharide, đường hàm lượng thấp, đường 
trái cây dạng lỏng], táo đỏ cô đăc (xuất xứ Hàn Quốc, thành phần chất rắn trên 50%), 
thù du cô đặc (thành phần chất rắn trên 50%), vitamin C, nước tinh khiết

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn dùng 1 ngày dùng 1~2 lần 1 lần, mỗi lần dùng 1 gói
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi nên dùng khoảng 1/2 khẩu lượng trên.

27  Hồng sâm lên men Geumhong Plus

Khối lượng 1,200ml (40ml x 30gói) / (thùng /10 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc lên men (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: thành phần hồng 
sâm 70mg/g, thành phần chất rắn : trên 60% ) 0.5%, hồng sâm cô đặc (hàm 
lượng thành phần hồng sâm 70mg/g trở lên, thành phần rắn trên 60%) 1.0%, 
nước tinh khiết, chiết xuất hỗn hợp thực vật (thành phần chất rắn 2%: bạch 
chỉ, giần sàng, địa hoàng, kỷ tử, linh chi, trần bì, gừng, ngưu tất, thương truật, 
thược dược, đỗ trọng, rễ cây dong), Fructooligosacarit, isomaltooligosacarit, 
taurine, táo đỏ cô đặc, chiết xuất mạch nha, axit xitric, vitamin C, 
natri carboxymethylcellulose, natri citrat

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn, ngày uống 1 lần, mỗi lần 1 gói.

28  Hồng sâm trẻ em Hồng sâm Geumhong

Khối lượng 450ml (15ml x 30gói) / (hộp/20 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: tổng hàm lượng Ginse-
noside Rg1, Rb1 và Rg3: 6mg/g, thành phần rắn trên 60%)10.5%, nước tinh 
khiết, chiết xuất hỗn hợp thực vật (Hàn Quốc: quyết minh tử, hoàng kỳ, nhung 
hươu, rễ địa hoàng, thạch xương bồ, hạt cây rum), fracto oligosaccharide, chiết 
xuất táo cô đặc (Hàn Quốc), ), agavecyrup, cyclodextrin, vitamin C, axit xitric, 
sodium carboxymethyl cellulose, vitamin B1 hydrochloride, vitamin B6 hy-
drochloride, hương sữa chua (hương liệu tổng hợp), axit nicotinic amit, canxi 
lactat, đạm sữa thủy phân, sucralose.

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 1 gói mỗi ngày, 
uống trực tiếp hoặc pha với nước lạnh hoặc nóng.

CHIẾT XUẤT HỒNG SÂM
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31  Nước hồng sâm nguyên chất thượng hạng Goryeo ENERGIN 
Khối lượng 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng /4 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi 100% 
(xuất xứ Hàn Quốc, thành phần rắn 2.0%, saponin 2.2mg/g)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày dùng 1~2 lần, 1 lần dùng 1 gói.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, 
nên uống một nửa theo như khẩu lượng trên.

32  Nước hồng sâm cao cấp Goryo (Chuyên dành cho xuất khẩu)
Khối lượng 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng/4 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm 100% 
(xuất xứ Hàn Quốc, saponin 2.2mg/g, thành phần chất rắn 2.0%,)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn, ngày uống 1 lần, mỗi lần 1 gói.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, 
nên uống một nửa theo như khẩu lượng trên.

Khối lượng 1,200ml (120ml x 10lọ) / (thùng/5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Sâm tươi (4 năm tuổi trở lên, xuất xứ Hàn Quốc) 1 củ, nước tinh khiết, 
đường trái cây dạng lỏng, axit xitric, hương liệu tổng hợp (hương nhân 
sâm), Giấm táo DL, chất bảo quản tổng hợp (natri benzoat), glycine, 
natri citrat, Axit nicotinic amit, màu caramel, vitamin B2

Liều lượng và 
cách dùng

Đối với người lớn, nên dùng 1 chai cho 1 lần dùng.

30  Nước sâm Geumhong nguyên củ (Chuyên dành cho xuất khẩu)

29  Nước hồng sâm Geumhong nguyên củ (Chuyên dành cho xuất khẩu)

Khối lượng 1,200ml (120ml x 10lọ) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (4 năm tuổi trở lên, xuất xứ Hàn Quốc) 1 củ, chiết xuất hỗn hợp (linh chi, táo 
đỏ (Hàn Quốc), quế, thục địa hoàng: Hàm lượng chất rắn hơn 2%)35%, đường trái cây 
dạng lỏng, mật ong (Hàn Quốc), axit xitric, màu caramel, hương nhân sâm, hương mật 
ong, vitamin B2, natri benzoat (chất bảo quản tổng hợp), glycine, nước tinh khiết.

Liều lượng và 
cách dùng

Đối với người lớn, nên dùng 1 chai cho 1 lần dùng.
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33  Nước hồng sâm nguyên chất

Khối lượng 5,400ml (90ml x 60gói) / (thùng/3 hộp), 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng/5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm 100% (xuất xứ Hàn Quốc, 
thành phần hồng sâm 1.75mg/g, thành phần rắn trên 2.1%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày dùng 1~2 lần, 1 lần dùng 1 gói.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, nên uống một nửa khẩu lượng như trên.

34  Tinh chất hồng sâm Dongui Gold
Khối lượng 5,400ml (90ml x 60gói) / (thùng /3 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm 100% (xuất xứ Hàn Quốc, 
thành phần hồng sâm 1.75mg/g, thành phần chất rắn 2.1%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày dùng 1~2 lần, 1 lần dùng 1 gói.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, nên uống một nửa theo như lượng trên.

35  Tinh chất hồng sâm Dongui Gold
Khối lượng 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm 100% (xuất xứ Hàn Quốc, 
thành phần hồng sâm 1.75mg/g, thành phần chất rắn 2.1%)

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày dùng 1~2 lần, 1 lần dùng 1 gói.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, nên uống một nửa theo như lượng trên.

36  Bột hồng sâm Goryeo Gold
Khối lượng 4,200ml (70ml x 60gói) / (thùng/3 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm 22.66% (xuất xứ Hàn Quốc, thành phần hồng sâm 2.4mg/
g, thành phần rắn trên 2%), chiết xuất hỗn hợp thực vật (thành phần rắn trên 5%) 
72,34%, đường trái cây {Chiết xuất hỗn hợp thực vật, tỷ lệ hỗn hợp: Rễ cây bạch chỉ 
(Hàn Quốc) 1,57%, nho khô phương Đông (Trung Quốc) 1,57%, Địa Hoàng (Trung 
Quốc) 1,57%, thương truật, sắn dây rừng, quế, rễ cây ngưu tất, trái câu kỷ tử, rễ cây 
cát cánh, đỗ trọng, rễ cây mẫu đơn ,trần bì, thân và rễ cây thiên cung, hoắc hương, 
táo đỏ , eleutherococcus sessiliflorus, cam thảo, lá bạc hà, sức khỏe, nước tinh khiết}

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày dùng 2 lần, 1 lần dùng 1 gói.
Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, nên uống một nửa theo như khẩu lượng trên
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38  Sản phẩm nổi tiếng Nokjangsaeng sáng sớm tinh mơ

Khối lượng 4,800ml (80ml x 60gói) / (thùng /6 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Xuất sứ Hàn Quốc: Nhung hươu 1,4%, hồng sâm 1,4%, 
xà sàng 0,8%, mẫu đơn, bạch truật phục linh, cam thảo, 
rễ hoàng kỳ, gừng, táo tàu, nhân sâm, ngọc trúc, quýt hông, 
đương quy, đỗ trọng , địa hoàng, mật ong, nước tinh khiết.

Liều lượng và 
cách dùng Người lớn 1 ngày dùng 2~3 lần, 1 lần dùng 1 gói.

40  Tinh chất hồng sâm & quả nhàu cao cấp 100 (Chuyên dành cho xuất khẩu)
Khối lượng 2,400ml (80ml x 30gói) / (thùng /4 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất quả nhàu (Xuất xứ Indonesia) 99.5% (hàm lượng rắn 
0,5%), tinh chất hồng sâm (xuất xứ Hàn Quốc: 6mg/g tổng hàm 
lượng Ginsenoside Rg1+ Rb1+ Rb3, thành phần rắn trên 60%) 0.5%

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn 1 ngày dùng 1~2 lần, 1 lần dùng 1 gói

37  Tinh chất sắn rừng tươi nguyên chất tự nhiên
Khối lượng 5,000ml (100ml x 50gói) / (thùng/4 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất sắn rừng tươi 
(xuất xứ Hàn Quốc, thành phần rắn trên 3%)

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 1 ngày 1~3 lần, mỗi lần 1 gói.
Nếu cảm thấy đắng thì có thể uống cùng với một ít mật ong

39  Tinh chất lựu 100 đẹp lên mỗi ngày
Khối lượng 2,100ml (70ml x 30gói) / (thùng/6 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Nước ép lựu 100%
(hơn 15% brix, nước tinh khiết, tinh chất lựu /Thổ Nhĩ Kỳ) 

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 1 ngày 2~3 lần, mỗi lần 1 gói.
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43  Bột hồng sâm Geumhong

Khối lượng 90g (1.5g x 60gói) / (thùng/10 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Bột hồng sâm nguyên chất 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: 
tổng hàm lượng Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 25mg/g)

Liều lượng và 
cách dùng

1 ngày dùng 1 lần, lấy 1 gói đem dùng trực tiếp hoặc có thể pha 
với nước uống yêu thích và thưởng thức.

41  Nước ép quả Nhàu nguyên chất 100

Khối lượng 1,000ml / (Thùng/10 chai)

Thành phần và
hàm lượng Chiết xuất quả nhàu 100% (thành phần rắn 8%)

Liều lượng và 
cách dùng

Mỗi ngày 1- 2 lần, mỗi lần 30ml, sáng và tối tùy theo sở thích.

Khối lượng 150g (3g x 50gói) / (thùng/40 hộp), 90g (3g x 30gói) / (thùng /60 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 10% (xuất sứ Hàn Quốc: hàm lượng thành phần 
hồng sâm trên 70mg/g, thành phần rắn trên 60%), đường nho khan

Liều lượng và 
cách dùng

Cho 1 gói bột trà vào cốc nước nóng hoặc lạnh và khuấy đều 
trước khi dùng.

44  Trà hồng sâm Mild Goryeo Guemhong

42  Trà hồng sâm Paeng Hwa GeumHong
Khối lượng 60g (2g x 10gói x 3 hộp) / (thùng/24 hộp)
Thành phần và
hàm lượng Hồng sâm 100% (4 năm tuổi trở lên, xuất xứ Hàn Quốc)

Liều lượng và 
cách dùng

Cho 1 túi trà (2g) vào ấm nước sôi với dung tích 1 lít đun nóng ở 
80~90 độ trong vòng 5~10 phút rồi uống, nên bảo quản trong tủ 
lạnh.Trà dễ ủ trong nước lạnh nên có thể uống thay trà lạnh hoặc 
nước uống cũng được.

TRÀ
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45  Trà hồng sâm gold (Chuyên dành cho xuất khẩu)

Khối lượng 150g (3g x 50gói) / (thùng/30 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc 10% (xuất xứ Hàn Quốc: tổng hàm lượng 
Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 5mg/g), 
Tinh thể (bột) đường nho, bột maltodextrin 

Liều lượng và 
cách dùng

Cho 1 gói bột trà vào cốc nước nóng hoặc lạnh và khuấy đều 
trước khi dùng.

46  Bột Trà sâm  (Chuyên dành cho xuất khẩu)
Khối lượng 150g (3g x 50gói) / (thùng/30 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Nhân sâm cô đặc 10% (xuất xứ Hàn Quốc: tổng hàm lượng 
Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 2.5mg/g), 
Tinh thể (bột) đường nho, bột maltodextrin

Liều lượng và 
cách dùng

Cho 1 gói bột trà vào cốc nước nóng hoặc lạnh và khuấy đều 
trước khi dùng.

47  Bột trà hộp gỗ (Chuyên dành cho xuất khẩu)
Khối lượng 150g (3g x 50gói) / (thùng/30 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Nhân sâm cô đặc 10% (xuất xứ Hàn Quốc: tổng hàm lượng 
Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 2.5mg/g), Tinh thể (bột) đường 
gluco, bột mạch nhaodextrin

Liều lượng và 
cách dùng

Cho 1 gói bột trà vào cốc nước nóng hoặc lạnh và khuấy đều 
trước khi dùng.

48  Nước vị hồng sâm korean ginseng extract plus 
Khối lượng 1,000g (250g x 4lọ) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

dextrin, chiết xuất hồng sâm (isomaltooligosacarit, chiết xuất hồng sâm (xuất 
xứ Hàn Quốc, thành phần chất rắn 1% trởlên), mật ong (Hàn Quốc)], hỗn hợp 
dược liệu cô đặc [thành phần chất rắn trên 50%, trần bì(Trung Quốc), ngũ gia 
bì(Trung Quốc), rễ cây dong, chi cúc tây, ích mẫu, địa hoàng, ngải cứu, bạch 
truật, xà sàng, linh chi], hồng sâm cô đặc (xuất xứ Hàn Quốc, thành phần hồng 
sâm 30mg/g trở lên, thành phần chất rắn trên 60%), hương tổng hợp (hương 
hồng sâm), chiết xuất hạt bưởi.

Liều lượng và 
cách dùng

Ngày 2 lần, mỗi lần 5g, uống trực tiếp hoặc pha với nước nóng hoặc lạnh.
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Khối lượng 2,400g (thùng /8 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm {hàm lượng thành phần hồng sâm 2.5mg/g, 
thành phần chất rắn trên 3% (xuất xứ Hàn Quốc), nước tinh khiết} 
15%, đường trái cây 68%, oligosaccharide 8.5%, mật ong (Hàn Quốc) 
8,5%

Liều lượng và 
cách dùng

1 ngày dùng 1~2 lần, có thể uống trực tiếp với liều lượng 1 lần 
hoặc hòa tan với nước nóng hoặc lạnh rồi uống.

50  Tinh chất hồng sâm Goryo Gold

51  Hồng sâm mật ong
Khối lượng 600g (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Oligosaccharide, đường trái cây, mật ong (Hàn Quốc)5%, 
hồng sâm cô đặc 2%, vitamin C

Liều lượng và 
cách dùng

1 ngày dùng 2~3 lần, có thể uống trực tiếp với liều lượng 
1 lần(5g~10g) hoặc hòa tan với nước nóng hoặc lạnh rồi uống

52  Trà hồng sâm
Khối lượng 300g (thùng/50 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Đường trái cây, đường hàm lượng thấp, hồng sâm cô đặc (Xuất sứ Hàn Quốc: 
Thành phần hồng sâm 70mg/g, thành phần rắn trên 60%) 2%, hỗn hợp thực 
vật cô đặc [Hàm lượng rắn trên 60%, rễ cây dong, (Hàn quốc), lá dâu tằm (Hàn 
quốc), đương quy, hoàng kỳ, linh chi], chiết xuất hạt bưởi.

Liều lượng và 
cách dùng

1 ngày dùng 2~3 lần, có thể uống trực tiếp với liều lượng 
1 lần(5g~10g) hoặc hòa tan với nước nóng hoặc lạnh rồi uống

49  Cao Hồng Sâm

Khối lượng 1,000g (500g x 2lọ) / (thùng/4 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hồng sâm cô đặc (xuất xứ Hàn Quốc,  thành phần rắn 
1%) 10%, Chiết xuất hồng sâm Goryeo, đường trái cây (xuất xứ Hàn Quốc, 
hồng sâm 70%, đường 25%, oligosaccharide 5%, thành phần chất rắn trên 
67%) 50%, hỗn hợp thực vật cô đặc [trần bì(Trung Quốc) 11%, rễ cây dong 
11%, địa hoàng 11%, ngãi diệp, linh chi, hoàng kỳ, táo đỏ, cam thảo, thược 
dược v.v.] 40%

Liều lượng và 
cách dùng

Dùng 1~2 lần mỗi ngày, lấy 1 muỗng (muỗng đính kèm ) dùng trực tiếp 
hoặc pha nước ấm với tỉ lệ 1:1.
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53  Hồng sâm hoa chuông
Khối lượng 2,400g (thùng /6 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hoa chuông (Hàn quốc, hàm lượng rắn trên 1.0%) 20%, 
chiết xuất hỗn hợp hồng sâm  [hồng sâm (Hàn Quốc, 4 năm tuổi 
trở lên), đường trái cây dạng lỏng, đường hàm lượng thấp, mật 
ong (Hàn Quốc)], đường hàm lượng thấp, fructooligosacarit.

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo sở thích, bạn có thể pha loãng với lượng nước lạnh hoặc 
nước nóng thích hợp để dùng thay trà hoặc sử dụng trong các món 
ăn khác nhau.

56  Hồng sâm hàn quốc tẩm mật ong Geumhong

Khối lượng 220g (22g x 10 gói) / (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng 
lỏng 35%, mật ong(Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Mỗi lần 1 gói hồng sâm nguyên củ, 
nên cắt thành từng lát nhỏ để tiện lợi sử dụng.

54  Set Bột hồng sâm cao cấp Myeongwondam

Khối lượng 120g (60g x 2lọ) / (thùng /14 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Bột hồng sâm 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: 
tổng hàm lượng Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 7mg/g)

Liều lượng và 
cách dùng

Ngày 2 lần, mỗi lần 1,5g, dùng trực tiếp hoặc pha với nước nóng 
hoặc lạnh.

55  Bột hồng sâm cao cấp Myeongwondam

Khối lượng 60g (thùng /30 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Bột hồng sâm 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: 
tổng hàm lượng Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3: 7mg/g)

Liều lượng và 
cách dùng

Ngày 2 lần, mỗi lần 1,5g, dùng trực tiếp hoặc pha với nước nóng 
hoặc lạnh.

HỒNG SÂM CẮT LÁT, DẠNG CẮT LÁT
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Khối lượng 200g (20g x 5gói) / (1 thùng /40 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng 
lỏng 35%, mật ong (Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát trong gói

59  Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong Geumhong

58  Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong Geumhong

60  Set hồng sâm cắt lát và hồng sâm tẩm mật ong Geumhong

Khối lượng 146g [lát hồng sâm 80g (20g x 4gói) 
           + mứt hồng sâm mật ong 66g (22g x 3gói)] / (thùng /30 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng 
lỏng 35%, mật ong (Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Mỗi lần 1 gói hồng sâm nguyên củ, nên cắt thành từng lát nhỏ để tiện lợi 
sử dụng. Tùy theo khẩu vị cá nhân, 1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát trong 
gói

57  Hồng sâm hàn quốc tẩm mật ong Geumhong
Khối lượng 110g (22g x 5gói) / (thùng /40 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng 
lỏng 35%, mật ong (Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Mỗi lần 1 gói hồng sâm nguyên củ, 
nên cắt thành từng lát nhỏ để tiện lợi sử dụng.

Khối lượng 200g (20g x 10gói) / (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng 
lỏng 35%, mật ong (Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát trong gói
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61  Mứt hồng sâm ngâm mật ong Goryreo CheongJeongSam

Khối lượng 300g (8 củ) / (thùng /6 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm, xuất xứ Hàn Quốc) 100% 
(tỷ lệ đường: Mật ong 50%, đường trái cây 50%)

Liều lượng và 
cách dùng

Mỗi lần 1 gói hồng sâm nguyên củ, 
nên cắt thành từng lát nhỏ để tiện lợi sử dụng.

63  Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong Goryeo
Khối lượng 200g (20g x 10gói)/ (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (hơn 4 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc) 70%, 
đường trái cây 25%, oligosacarit 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát trong gói

62  Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong Goryeo
Khối lượng 300g (20g x 15gói)/ (thùng /15 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (hơn 4 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc) 70%, 
đường trái cây 25%, oligosacarit 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát trong gói

64  Set quà tặng mứt hồng sâm tẩm mật ong Goryeo

Khối lượng 1.2kg (thùng /5 hộp), 800g (thùng /5 hộp), 500g (thùng /8 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng lỏng 
35%, mật ong (Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát trong gói
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68  Hồng sâm tẩm mật ong sấy khô thơm ngon
Khối lượng 40g (thùng/100 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (xuất xứ Hàn Quốc)70%, 
isomaltooligosacarit, mật ong (xuất xứ Hàn Quốc) 10%

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát

67  Hồng sâm thái lát tẩm mật ong
Khối lượng 400g (thùng /10 gói), 200g (thùng/20 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng 
lỏng 35%, mật ong (Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vị cá nhân, 
1 lần nên dùng khoảng 2~3 lát trong gói

66  Hồng sâm tẩm mật ong nguyên củ 
Khối lượng 1kg (thùng/10 gói), 500g (thùng/20 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (trên 4 năm tuổi, Hàn Quốc) 55%, đường trái cây dạng 
lỏng 35%, mật ong(Hàn Quốc), đường hàm lượng thấp

Liều lượng và 
cách dùng

Mỗi lần 1 gói hồng sâm nguyên củ, 
hãy cắt thành từng lát nhỏ để tiện lợi sử dụng.

65  Mứt hồng sâm Goryeo Gold
Khối lượng 450g (thùng/24 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm (xuất xứ Hàn Quốc)70%, đường trái cây 25%, 
oligosacarit 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Mỗi lần 1 gói hồng sâm nguyên củ, 
nên cắt thành từng lát nhỏ để tiện lợi sử dụng.
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69  Kẹo hồng sâm Goryeo
Khối lượng 800g (thùng/10 gói), 500g (thùng/20 gói), 200g (thùng /50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Đường, mạch nha, hồng sâm cô đặc 0.1%, hương hồng sâm 
(hương tổng hợp), hương thảo mộc, L-menthol, vani

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức

71  Kẹo vị hồng sâm không đường  (Chuyên dành cho xuất khẩu)

Khối lượng 700g (thùng /10 gói), 500g (thùng /20 gói), 300g (thùng /40 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Mạch nha lỏng, isomaltooligosacarit, L-menthol, hồng sâm cô đặc, 
màu caramel, hương tổng hợp (hương nhân sâm)

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức

70  Kẹo vị hồng sâm hàn Quốc
Khối lượng 800g (thùng /10 gói), 270g (thùng /30 gói), 200g (thùng /50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Đường, mạch nha lỏng, hồng sâm cô đặc, 
hương thảo mộc, màu caramel, vanillin, L- menthol

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức

72  Kẹo vị hồng sâm Hàn Quốc vitamin
Khối lượng 200g (thùng /50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Mạch nha lỏng, đường trắng, hương nhân sâm (hương tổng 
hợp), chất nhũ hóa, hồng sâm cô đặc 0.1%, màu caramel tự 
nhiên (tạo màu tự nhiên), L-menthol, bột vitamin C

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức

LOẠI BÁNH KẸO
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Khối lượng 100g (thùng /60 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Đường tinh luyện, mạch nha lỏng, bột nhân sâm, 
hương nhân sâm, hương thảo mộc, L-menthol

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức

75  Kẹo nhân sâm Goryeo Geumbaek

76  Kẹo nhân sâm Goryeo Geumbaek hộp giấy
Khối lượng 100g (thùng/48 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Đường tinh luyện, mạch nha lỏng, , bột nhân sâm,  
hương nhân sâm, hương thảo mộc , L-menthol

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức

74  Kẹo vị hồng sâm vitamin hương gừng

Khối lượng 300g (thùng /40 gói)

Thành phần và
hàm lượng

mạch nha lỏng,  đường trắng,  hương gừng,  hồng  sâm cô 
đặc 0.1% , bột vitamin C, màu caramel tự nhiên, L-menthol

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức

73  Kẹo hắc hồng sâm vitamin
Khối lượng 300g (thùng /40 gói)

Thành phần và
hàm lượng

mạch nha lỏng, đường trắng, hương nhân sâm (hương tổng 
hợp), chất nhũ hóa, hồng sâm cô đặc 0.1%, màu caramel tự 
nhiên (tạo màu tự nhiên), L-menthol, bột vitamin C

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên, ngậm tan trong miệng và thưởng thức
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78  Kẹo dẻo hắc sâm Goryeo

Khối lượng 500g (thùng /20 gói), 300g (thùng/25 gói), 200g (thùng/40 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Mạch nha lỏng, đường tinh luyện, tinh bột ngô, hương hồng sâm 
(hương tổng hợp), bơ thực vật, hồng sam cô đặc, gelatin.

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên nhai và thưởng thức.

77  Kẹo dẻo hồng sâm Goryeo
Khối lượng 500g (thùng /20 gói), 300g (thùng /25 gói), 200g (thùng /40 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Mạch nha lỏng, đường, tinh bột ngô, hương hồng sâm (hương 
tổng hợp), gelatin, bơ thực vật, hồng sâm cô đặc

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên nhai và thưởng thức.

Khối lượng 700g (thùng /10 gói), 300g (thùng /25 gói), 150g (thùng /50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

mạch nha lỏng, tinh bột ngô già, hương bơ thực vật, hương việt 
quất (hương liệu tổng hợp), chất nhũ hóa, đường trắng, chiết 
xuất việt quất cô đặc, hồng sâm cô đặc.

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên nhai và thưởng thức.

79  Kẹo dẻo hồng sâm việt quất

80  Kẹo dẻo hồng sâm aronia Goryeo
Khối lượng 700g (thùng /10 gói), 500g (thùng /20 gói), 300g (thùng /25 gói)

Thành phần và
hàm lượng

đường, mạch nha lỏng, tinh bột ngô, chiết xuất aronia cô đặc, hương 
aronia, hương hồng sâm, hồng sâm cô đặc, bơ thực vật, gelatin

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên nhai và thưởng thức.
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82  Kẹo dẻo tổng hợp hồng sâm Goryeo

Khối lượng 700g (thùng/10 gói), 450g (thùng/20 gói), 150g (thùng/50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Kẹo dẻo hồng sâm, kẹo dẻo hắc sâm, kẹo dẻo phúc bồn tử, kẹo 
dẻo hồng sâm việt quất (kẹo dẻo phúc bồn tử: mạch nha lỏng, tinh 
bột, đường tinh luyện, bột phúc bồn tử, bơ thực vật, chất nhũ 
hóa, hương phúc bồn tử)

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên nhai và thưởng thức.

Khối lượng 400g (thùng /20 gói), 180g (thùng /50 gói), 90g (thùng /91 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Bột mì, đường, dầu cọ, tinh bột, sữa bột qua chế biến, sữa bột, 
trứng, đường, muối, mè đen, bột hỗn hợp phô mai, bột hồng sâm, 
vani, hương nhân sâm

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng với lượng vừa phải, nhai và thưởng thức.

84  Bánh quy hồng sâm Goryeo

83  Bánh quy hồng sâm caramel Goryeo
Khối lượng 120g (thùng /50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Hồng sâm cô đặc, mạch nha lỏng, đường trắng, dầu và chất 
béo đã qua chế biến, whey protein, muối, hương liệu tổng hợp 
(Hương hồng sâm), menthol, axit béo glycerin, gelatin, vani

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng với lượng vừa phải, nhai và thưởng thức

81  Kẹo dẻo hồng sâm hoa chuông
Khối lượng 500g (thùng /20 gói), 300g (thùng /25 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Mạch nha lỏng, tinh bột ngô (Trung Quốc), đường trắng, bơ thực vật (đậu 
nành), chất nhũ hóa (Glycerin fatty acid ester), hương gừng (hương liệu tổng 
hợp) 0.2%, bột gừng (Trung Quốc) 0.1%, hồng sâm cô đặc (xuất xứ Hàn Quốc/ 
thành phần hồng sâm 70mg/g, thành phần rắn trên 60%) 0.1%, bột hoa chuông 
(Hàn Quốc) 0.1%, nước tinh khiết

Liều lượng và 
cách dùng

1 lần dùng 1 viên nhai và thưởng thức.
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85  Nước ép bắp cải dinh dưỡng
Khối lượng 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất từ bắp cải 100% không dùng thuốc nông nghiệp 
(xuất sứ Hàn Quốc ,thành phần rắn trên 3%)

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

86  Nước ép táo bắp cải dinh dưỡng
Khối lượng 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất từ bắp cải 100% không dùng thuốc nông nghiệp 
(thành phần rắn trên 3%, , nước tinh khiết), nước táo cô đặc 3%
( thành phần rắn trên 60%)

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

87  Nước ép lựu nguyên chất dinh dưỡng

Khối lượng 2,700ml (70ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

nước ép lựu 100% chiết xuất lựu (thành phần rắn trên 60%, 
xuất sứ Tây Ban Nha, nước tinh khiết), 13Brix trở lên

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

88  Nước ép lựu dinh dưỡng
Khối lượng 2,400ml (80ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

nước ép lựu 100% chiết xuất lựu (thành phần rắn trên 60% ,
xuất sứ Tây Ban Nha, nước tinh khiết), 15Brix trở lên

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ, NƯỚC ÉP TỐT CHO SỨC KHỎE
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89  Nước ép lựu collagen dinh dưỡng
Khối lượng 2,100ml (70ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

nước ép lựu  97% (13Brix trở lên, nước tinh khiết, chiết xuất lựu , 
xuất sứ Tây Ban Nha), nước táo cô đặc 2.5% (65Brix trở lên, 
xuất sứ Hàn Quốc), fish collagen 0.5%

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

90  Nước ép hành tây dinh dưỡng

Khối lượng 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất từ hành tây không dung thuốc nông nghiệp 100%
{ thành phần rắn trên 60%, hành tây không thuốc nông nghiệp  
(xuất sứ Hàn Quốc), nước tinh khiết}

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

Khối lượng 2,100ml (70ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Nước ép anh đào chua 100%
{anh đào chua cô đặc (thành phần rắn trên 60%, xuất sứ Thổ 
Nhĩ Kỳ) 22% / nước tinh khiết} 14Brix trở lên

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

91  Nước ép anh đào dinh dưỡng

92  Nước ép củ dền đỏ

Khối lượng 2,400ml (80ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất từ củ dền đỏ 97%{củ dền đó đỏ không dùng thuốc nông nghiệp 
(xuất sứ Hàn Quốc), thành phần rắn trên 3%, nước tinh khiết}, nước táo cô 
đặc 2%{nước táo hữu cơ cô đặc (xuất sứ Thổ Nhĩ Kỳ ,Tây Ban Nha), thành 
phần rắn trên 65% }, Nước củ dền đỏ cô đặc 1%{nước củ dền đỏ hữu cơ cô 
đặc (xuất sứ Thổ Nhĩ Kỳ), thành phần rắn trên 60% }

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.



R

36

Khối lượng 2,400ml (80ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hoa chuông 74%t{ thành phần rắn trên 3%, hoa chuông 50%
( xuất sứ Hàn Quốc), táo tàu 48%(Hàn Quốc), gừng 2%(Hàn Quốc)}, 
tinh chất lê cô đặc{ thành phần rắn trên 20%, lê( xuất sứ Thổ Nhĩ Kỳ), 
nước tinh khiết}, dầu ô liu fracto, tinh chất moc kwa cô đặc

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

93  Nước ép hoa chuông nguyên chất

Khối lượng 2,700ml (90ml x 30gói) / (thùng /5 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất từ bí ngô già 97% ( thành phần rắn trên 3%, xuất sứ Hàn 
Quốc), chiết xuất nước táo 3%(thành phần rắn trên 60%, Hàn Quốc)

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là sản phẩm nên không giới hạn số lượng uống, 
có thể uống 2-3 gói mỗi ngày tùy theo sở thích.

94  Nước ép bí đỏ dinh dưỡng

95  Thạch lựu dinh dưỡng dạng stick
Khối lượng 750ml (15ml x 50gói) / (thùng /14 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất ( thành phần rắn trên 65%, xuất sứ Tây Ban Nha) 50% , 
Colagen 0.8% ,dầu ô liu 0.1%, vitamin C 0.1%, nước tinh khiết)

Liều lượng và 
cách dùng

Dùng 1 gói (15ml) mỗi ngày một lần.

96  Anh đào chua dạng stick
Khối lượng 500ml (10ml x 50gói) / (thùng /14 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất anh đào chua cô đặc 100% 
(thành phần rắn trên 60%, xuất sứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là thực phẩm nên không có giới hạn về lượng sử dụng, hãy 
dùng 2-3 lần một ngày, mỗi lần một gói (10ml) tùy theo sở thích.
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 97  Lê - hoa chuông dạng stick

 98  Bắp cải dạng túi

Khối lượng 750ml (15ml x 50gói) / (thùng /14 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất hoa chuông (thành phần rắn trên 5%, xuất sứ Hàn Quốc) 59%, 
chiết xuất nước lê (thành phần chất rắn 60% trở lên, xuất sứ  Thổ Nhĩ Kỳ) 38%, 
chiết xuất táo đỏ (thành phần chất rắn 60% trởlên, Hàn Quốc) 2%,  tinh chất 
quả mộc qua (thành phần chất rắn 60% trở lên, Hàn Quốc) 1%

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là thực phẩm nên không có giới hạn về lượng sử dụng, hãy dùng 
2-3 lần một ngày, mỗi lần một gói (15ml) tùy theo sở thích.

Khối lượng 500ml (10ml x 50gói) / (thùng /14 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chiết xuất bắp cải (thành phần chất rắn trên 15%, kiểm chứng không dùng 
thuốc nông nghiệp, xuất sứ Hàn Quốc) 60%, dextrin, chiết xuất dứa, nước 
ép hỗn hợp dược liệu [táo đỏ (Hàn Quốc), bạch chỉ (Hàn Quốc), rễ cây 
Hoàng kỳ (Hàn Quốc), địa hoàng, xà sàng, cam thảo, vỏ cây quế, gừng, 
nước tinh khiết], chiết xuất táo.

Liều lượng và 
cách dùng

Vì là thực phẩm nên không có giới hạn về lượng sử dụng, hãy 
dùng 2-3 lần một ngày, mỗi lần một gói (10ml) tùy theo sở thích.
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100  Viên tán ngải cứu Gold
Khối lượng 270g (thùng/44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Lá ngải cứu non( Hàn Quốc) 85%, mạch nha(Hàn Quốc) 10%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn

101  Viên tán tỏi nướng Gold

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tỏi nướng(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn

102  Viên tán cây hoa cúc cứu vàng
Khối lượng 250g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Cây hoa cúc(Hàn Quốc) 49%, ngãi diệp(Hàn Quốc) 41%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 5%, gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn

99   Viên tinh chất hồng sâm  6 năm tuổi Goryeo

Khối lượng 150g (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Tinh chất hồng sâm 100% (6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc: thành phần 
hồng sâm 70mg/g, thành phần rắn trên 60%) 20%, bột hồng sâm 
(6 năm tuổi, xuất xứ Hàn Quốc) 20%, khoai mài(Hàn Quốc) 20%, 
tinh bột 20%, bột gạo(Hàn Quốc) 20%

Liều lượng và 
cách dùng

Người lớn mỗi lần dùng từ 5 đến 10 viên, ngày 1~2 lần
Đối với người dưới 15 tuổi, người già và phụ nữ có thai, 
chỉ sử dụng một nửa tiêu chuẩn khẩu lượng người lớn

HEALTH PILL
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106  Viên tán hoa du cứu vàng
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Cây du(Hàn Quốc) 49%, ngũ gia bì(Hàn Quốc) 41%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 5%, gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

103  Viên tán trái nhàu cứu vàng
Khối lượng 270g (thùng/44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng Trái nhàu (Việt Nam) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 10%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn

104  Viên tán đông trùng hạ thảo cứu vàng

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hoa tuyết đông trùng hạ thảo (Hàn Quốc) 75%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 15%, con tằm(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Con tằm (Hàn Quốc) 49%, lá dâu(Hàn Quốc) 41%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 5%, gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

105  Viên tán tằm cứu vàng
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110  Viên tán mate Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng Mate(Argentina) 85%, mạch nha(Hàn Quốc) 15%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

107  Viên tán tảo bẹ cứu vàng
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng Tảo biển(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 10%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

108  Viên tán hoa chuông cứu vàng

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hoa chuông(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Khoai nưa(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

109  Viên tán khoai nưa Gold



R

42

114  Viên tán cây hàm ếch Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Cây hàm ếch (Hàn Quốc) 49%, đỗ trọng(Hàn Quốc) 41%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 5%, gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

111  Viên tán bồ công anh Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Bồ công anh (Hàn Quốc) 80%, mạch nha(Hàn Quốc) 15%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

112  Viên tán lá dâu cứu vàng

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Lá dâu tằm (Hàn Quốc) 90%, mạch nha (Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hoa sơn thù du(Hàn Quốc) 49%, phúc bồn tử(Hàn Quốc) 41%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 5%, gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

113  Viên tán sơn thù du Gold
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116  Viên tán lá thông Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Lá thông(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

115  Viên tán mầm lúa mạch cứu vàng
Khối lượng 250g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chồi lúa mạch(mầm lúa mạch, Hàn Quốc) 90%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 10%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

117  Viên tán Lespedeza cuneata Gold

Khối lượng 270g (thùng/44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Lespedeza cuneata(Hàn Quốc) 90%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 5%, gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng Bắp cải(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 10%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

118  Viên tán bắp cải cứu Gold
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120  Viên tán ngũ gia bì Gold
Khối lượng 270g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Ngũ gia bì(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

121  Viên tán ngũ gia Gold

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Phúc bồn tử(Hàn Quốc) 25%, sơn thù du (Hàn Quốc) 25%, 
torilis japonica(Hàn Quốc) 20%, kỷ tử (Hàn Quốc) 10%, mạch nha
(Hàn Quốc) 10%, ngũ vị tử (Hàn Quốc) 5%, gạo nếp (Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Chi ngưu tất (Hàn Quốc) 49%, ngũ gia bì(Hàn Quốc) 25%, 
đỗ trọng(Hàn Quốc) 15%, mạch nha(Hàn Quốc) 11%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

122  Viên tán chi ngưu tất Gold

119  Viên tán mướp đắng Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Mướp đắng(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.
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123  Viên tán nghệ Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Nghệ(Hàn Quốc) 49%, vỏ quýt khô(Hàn Quốc) 31%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 15%, gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

124  Viên tán cây ích mẫu Gold
Khối lượng 250g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Cây ích mẫu (Hàn Quốc) 49%, ngãi diệp (Hàn Quốc) 41%, 
mạch nha (Hàn Quốc) 5%, gạo nếp (Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

125  Viên tán ngải cứu Injin Gold 

Khối lượng 250g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Ngải cứu Injin (Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp (Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Cheonggukjang (Hàn Quốc) 90%, mạch nha (Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp (Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

126  Viên tán Cheonggukjang Gold
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128  Viên tán nghệ đen Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Nghệ đen(Indonesia) 80%, mạch nha(Hàn Quốc) 15%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

129  Viên tán Hamcho Gold

Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hamcho(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

Khối lượng 250g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Cây kho thóc (Hàn Quốc) 80%, 
trái kho thóc (nho khô Phương Đông)(Hàn Quốc) 10%,
mạch nha (Hàn Quốc) 5%, gạo nếp (Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

130  Viên tán cây kho thóc Gold

127  Viên tán trị khó tiêu Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Ingredients and 
Contents

Trần bì (Hàn Quốc) 30%, cây du(Hàn Quốc) 20%, 
mạch nha(Hàn Quốc) 20%, táo gai(Hàn Quốc) 10%, 
bạch truật(Hàn Quốc) 10%, thương truật (Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Suggested Use Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.
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131  Viên tán hoa rum Gold
Khối lượng 300g (thùng /44 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Hạt hoa rum(Hàn Quốc) 90%, mạch nha(Hàn Quốc) 5%, 
gạo nếp(Hàn Quốc) 5%

Liều lượng và 
cách dùng

Uống 20-30 viên với nước ngày 2-3 lần sau bữa ăn.

134  Nguyên liệu làm gà hầm sâm (Chuyên dành cho xuất khẩu)
Khối lượng 74g (thùng/50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Nhân sâm khô (xuất xứ Hàn Quốc) 5.4%, ngũ gia bì(xuất xứ Hàn Quốc) 
27%, Kalopanax (xuất xứ Hàn Quốc) 27%, hoàng kỳ(xuất xứ Hàn Quốc) 
20.3%, cây kho thóc (xuất xứ Hàn Quốc) 6.8%, táo đỏ (xuất xứ Hàn Quốc) 
5.4%, tỏi(xuất xứ Hàn Quốc) 5.4%, đương quy (xuất xứ Hàn Quốc) 2.7%

Liều lượng và 
cách dùng

Đổ 3 lít nước vào nồi nấu có kích thước phù hợp, cho nguyên liệu chế biến món 
gà tần sâm vào hầm trong 30 phút. Cho gà được sơ chế vào và hầm thêm khoảng 
từ 30 phút ~ 1 tiếng. Có thể thưởng thức món gà tần sau sau khi đã nấu chín xong.

132  Chai rượu nhân sâm
Khối lượng 0.5 L ~ 50L

Thành phần và
hàm lượng

Liều lượng và 
cách dùng

133  Nhân sâm khô (Chuyên dành cho xuất khẩu)
Khối lượng 100g (thùng/50 gói)

Thành phần và
hàm lượng Nhân sâm khô(xuất xứ Hàn Quốc) 100%

Liều lượng và 
cách dùng

Tùy theo khẩu vịcánhân, cóthểsửdụng làm nguyên liệu chếbiến 
món ăn bằng cáchcho lượng vừa phải vào nồi cơm hoặc gàtần 
sâm vvv.
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138  Xà phòng thảo dược nhân sâm

Khối lượng 100g (bao gồm chất lỏng), 85g (khi làm khô) / (thùng /144 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Bột xà phòng dầu cọ, chiết xuất hồng sâm, chiết xuất diếp cá, mật 
ong, dầu cây trà, lưu huỳnh hữu cơ tự nhiên, chiết xuất rễ cam 
thảo.

Liều lượng và 
cách dùng

Khi rửa mặt, tạo bọt xà phòng bằng bàn tay có thấm nước, xoa 
đều lên khuôn mặt một cách nhẹ nhàng rồi massage mặt sau đó 
rửa mặt lại bằng nước ấm.

137  Xà bông hồng sâm Geumbaek
Khối lượng 240g (80g x 3ea)/ (thùng /24 hộp)

Thành phần và
hàm lượng

Thành phần bột xà phòng dầu cọ, bột nhân sâm, 
hồng sâm cô đặc, keo ong, bơ hạt mỡ, chiết xuất lô hội.v.v..

Liều lượng và 
cách dùng

Khi rửa mặt, sau khi làm sạch kỹ bọt xà phòng bằng bàn tay có 
thấm nước, xoa đều lên khuôn mặt một cách nhẹ nhàng như thể 
là mát xa và rửa mặt lại bằng nước ấm.

135  Gà tần bổ dưỡng (nguyên liệu chế biến món gà tần sâm)

Khối lượng 70g (thùng/50 gói)

Thành phần và
hàm lượng

Ngũ gia bì (xuất xứ Hàn Quốc)28.57%, cây Kalopanax (xuất xứ Hàn 
Quốc)28.57%, hoàng kỳ (xuất xứ Hàn Quốc)21.43%, cây kho thóc (xuất 
xứ Hàn Quốc)7.15%, táo đỏ (xuất xứ Hàn Quốc)5.71%, tỏi (xuất xứ Hàn 
Quốc)5.71%, đương quy (xuất xứ Hàn Quốc)2.86%

Liều lượng và 
cách dùng

Đổ 3 lít nước vào nồi nấu có kích thước phù hợp, cho nguyên liệu của gà tần sâm 
vào hầm trong 30 phút. Cho gà vào và hầm thêm khoảng từ 30 phút ~ 1 tiếng. Có 
thể thưởng thức món gà tần sau sau khi đã nấu chín xong.

136  Rượu nhân sâm

Khối lượng 375ml (thùng /20 hộp)

Thành phần và
hàm lượng Nồng độ 19%

Liều lượng và 
cách dùng

Hãy ăn theo sở thích của bạn.
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